
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-QLD 

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2025 

  QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

          Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam tại 

văn bản số 02/CV-BB ngày 08/5/2025 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 60 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty 

TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam, địa chỉ Tầng 4, số nhà 18 ngách 36/8 

Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0109918535. 

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

  Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam và 

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Hải quan, Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  

 



 

 

 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 60 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-QLD ngày        tháng        năm 2025 của Cục Quản lý Dược) 

 
 

STT 
Tên sản phẩm  

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Tên nhà sản xuất  Địa chỉ  Ngày cấp 

1 

THE LOTION MOISTURIZING 

& CONDITIONING 173696/22/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD. 

35, Kumano-cho, Seto-Shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 28/06/2022 

2 

THE CLEANSING LOTION 

CLEANSING & PORE CLEAR 173697/22/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD. 

35, Kumano-cho, Seto-Shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 28/06/2022 

3 

TRIPLE PROTECTION GREEN 

TEA 173698/22/CBMP-QLD Earth Corporation 

12-1, Kanda-Tsukasamachi 2 

chome, Chiyoda-ku, Tokyo 

101-0048, Japan 28/06/2022 

4 PEAT STONE BODY 173699/22/CBMP-QLD Pelican Soap Co., ltd. 

3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, 105-0003, 

Japan 28/06/2022 

5 

CLEANSING PASTA MUDDY 

WHITE LIFT 173700/22/CBMP-QLD ROSETTE Co., Ltd. 

3-26-10, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, 140-

0002, Japan. 28/06/2022 

6 

GOMMAGE HORNY 

SLIPPERY GEL REFRESHING 173701/22/CBMP-QLD ROSETTE Co., Ltd. 

3-26-10, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, 140-

0002, Japan. 28/06/2022 

7 

CLEANSING PASTA ACNE 

CLEAR 173706/22/CBMP-QLD ROSETTE Co., Ltd. 

3-26-10, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, 140-

0002, Japan. 28/06/2022 

8 

HATOMUGI SKIN 

CONDITIONING GEL 173707/22/CBMP-QLD IMJU CORPORATION 

4-8-10, Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo, 104-0061, Japan 28/06/2022 



2 

 

9 

HATOMUGI SKIN 

CONDITIONER 173708/22/CBMP-QLD IMJU CORPORATION 

4-8-10, Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo, 104-0061, Japan 28/06/2022 

10 

PERFECT UV SUNSCREEN 

SKINCARE MILK SPF 50+ 

PA++++ 173709/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

1-6-2, Higashishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, 105-8010, 

Japan. 28/06/2022 

11 CRUSHED SALT 173710/22/CBMP-QLD Sunstar Inc 

3-1, Asahimachi, Takatsuki-

Shi, Osaka, 569-1134, Japan 28/06/2022 

12 

PERILLA NATURAL SKIN 

LOTION 173711/22/CBMP-QLD Chinoshiosya Co., Ltd 

4222-2, Kubaru, Yamaga-Shi, 

Kumamoto, 861-0522, Japan 28/06/2022 

13 

SKIN AQUA TONE UP UV 

ESSENCE HAPPINESS AURA 

ROSE 173712/22/CBMP-QLD 

ROHTO Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

1-8-1, Tatumini-shi, Ikuno-

ku, Osaka, 544-8666, Japan. 28/06/2022 

14 

CC VITAMIN PREVENTS 

SPOTS AND ACNE 173713/22/CBMP-QLD 

ROHTO Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

1-8-1, Tatumini-shi, Ikuno-

ku, Osaka, 544-8666, Japan. 28/06/2022 

16 

SKIN AQUA TONE UP UV 

ESSENCE LAVENDER 173714/22/CBMP-QLD 

ROHTO Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

1-8-1, Tatumini-shi, Ikuno-

ku, Osaka, 544-8666, Japan. 28/06/2022 

15 

THE MILKY CREAM 

MOISTURIZING & 

CONDITIONING  173715/22/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD. 

35, Kumano-cho, Seto-Shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 28/06/2022 

17 

GOMMAGE HORNY 

SMOOTH GEL MOIST 173720/22/CBMP-QLD ROSETTE Co., Ltd. 

3-26-10, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, 140-

0002, Japan. 28/06/2022 

18 

CLEANSING PASTA 

GHASSOUL BRIGHT   173721/22/CBMP-QLD ROSETTE Co., Ltd. 

3-26-10, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, 140-

0002, Japan. 28/06/2022 

19 

CLEANSING PASTA KAIDEI 

SMOOTH 173722/22/CBMP-QLD ROSETTE Co., Ltd. 

3-26-10, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, 140-

0002, Japan. 28/06/2022 
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20 TONE UP UV SPRAY 174623/22/CBMP-QLD 

ROHTO Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

1-8-1, Tatumini-shi, Ikuno-

ku, Osaka, 544-8666, Japan. 12/07/2022 

21 WHITE & WHITE 174624/22/CBMP-QLD Lion Corporation 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-

ku, Tokyo, 130-0004, Japan 12/07/2022 

22 

THE UV MILKY GEL CARE + 

MOISTURIZING SPF31  

PA+++ 174625/22/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD. 

35, Kumano-cho, Seto-Shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 12/07/2022 

23 

THE BODY SOAP 

MOISTURIZING & 

CONDITIONING 174626/22/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD. 

35, Kumano-cho, Seto-Shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 12/07/2022 

24 

THE BODY MILK 

MOISTURIZING & 

CONDITIONING 174627/22/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD. 

35, Kumano-cho, Seto-Shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 12/07/2022 

25 

TRIPLE PROTECTION FRESH 

& MINTY 174628/22/CBMP-QLD Earth Corporation 

12-1, Kanda-Tsukasamachi 2 

chome, Chiyoda-ku, Tokyo 

101-0048, Japan 12/07/2022 

26 

THE W-CLEANSING FOAM 

CLEANSING & FACE 

WASHING 174629/22/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD. 

35, Kumano-cho, Seto-Shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 12/07/2022 

27 

SKIN AQUA TONE UP UV 

ESSENCE MINT GREEN 174638/22/CBMP-QLD 

ROHTO Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

1-8-1, Tatumini-shi, Ikuno-

ku, Osaka, 544-8666, Japan. 12/07/2022 

28 FOR BACK 174639/22/CBMP-QLD Pelican Soap Co., ltd. 

3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, 105-0003, 

Japan 12/07/2022 

29 HIP CARE SOAP 174640/22/CBMP-QLD Pelican Soap Co., ltd. 

3-10-7, Nishishinbashi, 

Minato-ku, Tokyo, 105-0003, 

Japan 12/07/2022 



4 

 

30 NATURAL SKIN LOTION 175330/22/CBMP-QLD Chinoshiosya Co., Ltd 

4222-2, Kubaru, Yamaga-Shi, 

Kumamoto, 861-0522, Japan 20/07/2022 

31 MUJI FACE SOAP SCRUB 182582/22/CBMP-QLD Ryohin Keikaku Co.,Ltd 

4-26-3, Higashi-ikebukuro 

Toshima-ku, Tokyo 170-

8424, Japan 19/09/2022 

32 COLOR LIP CREAM APRICOT 182591/22/CBMP-QLD DHC Corporation 

2-7-1 Minami-Azabu, 

Minato-ku, Tokyo 106-8571, 

Japan 19/09/2022 

33 COLOR LIP CREAM PINK 182592/22/CBMP-QLD DHC Corporation 

2-7-1 Minami-Azabu, 

Minato-ku, Tokyo 106-8571, 

Japan 19/09/2022 

34 

UTENA BODY SALT JUICY 

CLEANSE SWEET MIX 182593/22/CBMP-QLD UTENA Co., Ltd 

1-10-22 Minami Karasuyama, 

Setagaya-ku, Tokyo 157-

8567, Japan 19/09/2022 

35 

UTENA BODY SALT JUICY 

CLEANSE MILK 182594/22/CBMP-QLD UTENA Co., Ltd 

1-10-22 Minami Karasuyama, 

Setagaya-ku, Tokyo 157-

8567, Japan 19/09/2022 

36 

UTENA BODY SALT JUICY 

CLEANSE GREEN 182595/22/CBMP-QLD UTENA Co., Ltd 

1-10-22 Minami Karasuyama, 

Setagaya-ku, Tokyo 157-

8567, Japan 19/09/2022 

37 

UTENA BODY SALT JUICY 

CLEANSE BERRY 182596/22/CBMP-QLD UTENA Co., Ltd 

1-10-22 Minami Karasuyama, 

Setagaya-ku, Tokyo 157-

8567, Japan 19/09/2022 

38 DHC LIP CREAM 182597/22/CBMP-QLD DHC Corporation 

2-7-1 Minami-Azabu, 

Minato-ku, Tokyo 106-8571, 

Japan 19/09/2022 

39 MORITAYA TOFU MASK 182598/22/CBMP-QLD JIMOS CO., LTD 

Hakata Gion M-SQUARE 

7F, Izumi-cho 2-1, Hakata-

ku, Fukuoka City 19/09/2022 
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40 

ANESSA TONE UP 

BRIGHTENING UV 

SUNSCREEN GEL SPF 50+ 

PA++++ 182599/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 19/09/2022 

41 

ANESSA PERFECT UV 

SUNSCREEN MILD MILK 

SPF50 PA++++ 182600/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 19/09/2022 

42 COLOR LIP CREAM RED 182601/22/CBMP-QLD DHC Corporation 

2-7-1 Minami-Azabu, 

Minato-ku, Tokyo 106-8571, 

Japan 19/09/2022 

43 SENKA PERFECT WHIP 182602/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 19/09/2022 

44 

SENKA PERFECT WHIP 

WHITE CLAY 182603/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 19/09/2022 

45 

ANESSA PERFECT UV 

SUNSCREEN SKIN CARE GEL 

SPF 50+ PA++++ 182604/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 19/09/2022 

46 

SENKA PERFECT WHIP 

COLLAGEN IN 182605/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 19/09/2022 

47 

TSUBAKI PREMIUM REPAIR 

MASK 182606/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 19/09/2022 

48 SHISEIDO UV SPF 50 PA+++ 182607/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 19/09/2022 

49 

SHISEIDO FINO PREMIUM 

TOUCH 182608/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 19/09/2022 

50 

HADA LABO GOKUJYUN 

FOAMING CLEANSER 182613/22/CBMP-QLD 

ROHTO Pharmaceutical 

Co., Ltd 

1-8-1, Tatumini-shi, Ikuno-

ku, Osaka, 544-8666, Japan 19/09/2022 
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51 

HADA LABO GOKUJYUN 

HATOMUGI BUBBLE FACE 

WASH 182614/22/CBMP-QLD 

ROHTO Pharmaceutical 

Co., Ltd 

1-8-1, Tatumini-shi, Ikuno-

ku, Osaka, 544-8666, Japan 20/09/2022 

52 

AQUA LABEL SPECIAL GEL 

CREAM A OIL IN 182615/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 20/09/2022 

53 MUJI FACE SOAP 182616/22/CBMP-QLD Ryohin Keikaku Co.,Ltd 

4-26-3, Higashi-ikebukuro 

Toshima-ku, Tokyo 170-

8424, Japan 20/09/2022 

54 

AQUA LABEL BALANCE 

CARE LOTION 182617/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 20/09/2022 

55 

AQUA LABEL BOUNCING 

CARE LOTION 183853/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 27/09/2022 

56 

HATOMUGI ACNE CARE & 

FACIAL WASHING 183854/22/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD 

35, Kumano-cho, Seto-shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 27/09/2022 

57 

UTENA BODY SALT JUICY 

CLEANSE CITRUS 183855/22/CBMP-QLD UTENA Co., Ltd 

1-10-22 Minami Karasuyama, 

Setagaya-ku, Tokyo 157-

8567, Japan 27/09/2022 

58 

AQUA LABEL SPECIAL GEL 

CREAM WHITE 183868/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 27/09/2022 

59 

AQUA LABEL SPECIAL GEL 

CREAM MOIST 183869/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 27/09/2022 

60 

AQUA LABEL WHITE CARE 

LOTION 183870/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan 27/09/2022 
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